CÂY CAO SU TRÊN ĐẤT MINH HÓA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TS. Nguyễn Đức Lý
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

1. Khái quát hiện trạng

1.1. Tình hình thiệt hại gây ra đầu năm 2011

Phát triển cây cao su là một trong những chương trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện Minh hoá.

Từ năm 1996 đến hết năm 2010, toàn huyện Minh Hoá đã trồng được khoảng 672,19ha cây cao su (có 10 xã với 919 hộ tham gia), trong đó diện tích trồng đạt cao nhất là xã Trung Hoá với 240,2ha chiếm 62,5%, xã Hoá Hợp với 231ha, chiếm 34,37%, cụ thể: Từ năm 1998, các hộ dân trồng cây cao su theo Chương trình 327 với các loại giống chủ yếu là GT1, RRIM 600 do Công ty Cao su Việt Trung cung cấp (nay là Công ty TNHH MTV Việt Trung), cây cao su phát triển tương đối tốt, đã đưa vào khai thác; từ năm 2002, các hộ dân trồng cây cao su theo Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp với các loại giống chủ yếu là PB260, RRIM 600 do Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp cung cấp; từ năm 2008 - 2010, các hộ dân mua giống cây cao su không rõ chủng loại từ các cơ sở nhân giống tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước; trong năm 2010, các hộ dân trồng cây cao su theo Chương trình 30a, giống cao su được trồng do UBND xã cung cấp lấy từ các cơ sở kinh doanh ở tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đồng Nai. 

Do tác động của lũ lịch sử trong tháng 9-10/2010 và đợt rét đậm, rét hại kéo dài vào cuối năm 2010 đến đầu năm 2011, nên đầu năm 2011 cây cao su trên địa bàn huyện Minh Hoá bị chết nhiều. Khoảng 272ha trồng mới năm 2010 có tỷ lệ chết trung bình 75-80%, khoảng 170ha diện tích kiến thiết cơ bản (2-3 năm) có tỷ lệ chết từ 20-25% đến 50-55% chủ yếu đối với các giống cây mua tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Quảng Trị và được trồng từ năm 2008 - 2010.

1.2. Công tác canh tác, trồng, chăm sóc và bảo vệ

Việc canh tác, trồng, chăm sóc cây cao su nhìn chung chưa được quan tâm đúng mức, chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật, chủ yếu trồng theo phong trào, công tác bảo vệ chưa được quan tâm. Có nơi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp.

1.3. Tình hình sử dụng giống

- Từ năm 1998, các hộ dân trồng cây cao su theo Chương trình 327, các giống cao su chủ yếu là GT1, RRIM 600 do Công ty Cao su Việt Trung cung cấp (nay là Công ty TNHH MTV Việt Trung). Cây cao su phát triển tương đối tốt, đã đưa vào khai thác.

- Từ năm 2002, các hộ dân trồng cây cao su theo Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp, các giống cao su được trồng là PB260, RRIM 600 do Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp cung cấp.

- Từ năm 2008 - 2010, các hộ dân mua giống cây cao su không rõ chủng loại từ các cơ sở nhân giống tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

- Trong năm 2010, các hộ dân trồng cây cao su theo Chương trình 30a, giống cao su được trồng do UBND xã cung cấp lấy từ các cơ sở kinh doanh ở Quảng Trị, Đồng Nai. 

2. Xác định nguyên nhân

Qua kết quả khảo sát của Liên ngành Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Huyện uỷ và UBND huyện Minh Hoá và hội thảo khoa học bàn về phát triển cây cao su trên địa bàn Minh Hoá, cho thấy:

Cây cao su bị chết trong thời gian qua trên địa bàn huyện Minh Hoá do nhiều nguyên nhân tổng hợp gây ra:

- Nguyên nhân khách quan: Do rét đậm, rét hại kéo dài, đây là nguyên nhân chủ yếu.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Sử dụng giống cây cao su không rõ chủng loại và nguồn gốc: 

Thực tế cho thấy, cây cao su chết nhiều trong thời gian qua chủ yếu là loại không rõ chủng loại và nguồn gốc từ các cơ sở nhân giống tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Quảng Trị... Trong thời gian từ năm 2008 - 2010, đây là nguyên nhân rất quan trọng, cùng với tác động của rét đậm, rét hại kéo dài đã làm cho cây cao su chết nhiều trong thời gian qua trên địa bàn huyện Minh Hoá.

+ Một số địa phương trồng không đúng thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (lịch thời vụ chung của tỉnh là từ 15/9-20/10, riêng địa bàn miền núi trồng trong tháng 9). Do công tác chuẩn bị và trồng chậm so với thời vụ nên cây sinh trưởng chưa đủ sức đề kháng trước tác động của rét đậm, rét hại kéo dài.

 + Một số nơi chưa thực hiện tốt phòng trừ sâu bệnh, phát hiện sâu bệnh chậm nên không có biện pháp phòng trừ kịp thời như bệnh héo đen đầu lá, bệnh phấn trắng, nấm hồng, thối mốc mặt cạo, loét sọc mặt cạo...; Có nơi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp.

+ Một số hộ gia đình canh tác, trồng và chăm sóc không đúng quy trình kỹ thuật nên cây sinh trưởng phát triển kém, khả năng đề kháng, chống chịu thấp;

+ Một số tiểu khu vực đất trồng không phù hợp hoặc bị úng, không thoát nước.

Ngoài ra, qua kết quả khảo sát cho thấy, kỹ thuật khai thác mủ cao su có nơi thực hiện chưa đúng quy trình (cạo phạm vào phần gỗ nên phần vỏ không có khả năng tái sinh, mặt khác tạo điều kiện cho bệnh loét sọc phát triển; đường cạo quá 1/2 chu vi thân cây...). Yếu tố này không thuộc loại nguyên nhân gây chết cây cao su, nhưng cũng cần xem xét đề xuất giải pháp tập huấn trong thời gian tới.

Trên cơ sở thực trạng nêu trên, một số giải pháp cần được quan tâm xem xét tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp
3.1. Tuân thủ điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đất trồng cây cao su

Điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đất trồng cây cao su được thực hiện theo đúng Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp, cụ thể:

- Trồng cao su trên đất lâm nghiệp phải trên cơ sở quy hoạch phát triển cao su được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Đất thích hợp để trồng cao su phải nằm trong vùng khí hậu phù hợp đối với cây cao su và đảm bảo các tiêu chí dưới đây:

+ Nhiệt độ trung bình năm từ 25-30oC; không có sương muối về mùa đông; lượng mưa trung bình hàng năm trên 1.500mm; ít có bão mạnh trên cấp 8.

+ Độ cao dưới 700 m (riêng miền núi phía Bắc dưới 600 m) so với mực nước biển;

+ Độ dốc dưới 30°

+ Tầng đất dày tối thiểu 0,7m.

+ Độ sâu mực nước ngầm lớn hơn 1,2m và không bị ngập úng khi có mưa.

+ Thành phần cơ giới đất từ thịt nhẹ đến thịt nặng, thoát nước tốt.

+ Mức độ kết von, đá lẫn trong tầng đất canh tác < 50% .

+ Hoá tính đất: Hàm lượng mùn tầng đất mặt > 1,0 %, pHkcl: 4 – 6.

+ Vùng đất trồng cao su phải được thiết kế theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo điều kiện để thâm canh và chống xói mòn.

Hoặc theo hướng dẫn chi tiết, cụ thể của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3.2. Khuyến cáo sử dụng bộ giống cây cao su

- Bộ giống cây cao su theo khuyến cáo của Viện nghiên cứu Cây cao su và Quyết định số 322/QĐ-HĐTVCSVN ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành cơ cấu bộ giống cao su giai đoạn 2011 - 2015, áp dụng đối với khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm:

Trồng đến 60 % diện tích: RRIM 712, RRIM 600, RRIC 100, RRIC 121 (mỗi giống không quá 20% diện tích).

Trồng đến 30% diện tích: RRIV 1, RRIV 124, IAN 873, VNg 77-4, GT 1 (mỗi giống không quá 10% diện tích).

- Trên cơ sở cơ cấu bộ giống theo Quyết định số 322/QĐ-HĐTVCSVN ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam áp dụng đối với khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc (có thể áp dụng tương đồng cho Minh Hoá), kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng bộ giống cây cao su trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

RRIM 712, RRIM 600, RRIC 100, RRIC 121, IAN 873 và VNg 77-4.

Khi quyết định cơ cấu bộ giống cây, cần hiểu rõ đặc điểm sinh lý, ưu điểm và hạn chế, các bệnh thường gặp của từng giống cây cụ thể để có giải pháp phát huy, khắc phục và phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

3.3. Khuyến cáo hướng trồng

Hướng mắt ghép cây cao su được khuyến nghị trồng trên địa bàn tỉnh là theo hướng Đông Bắc - Tây Nam để hạn chế tác hại của hướng gió chính Đông Bắc vào mùa mưa bão. Tuy nhiên tùy theo địa hình và sự tác động tổng hợp của các hướng gió có liên quan để chọn hướng trồng thích hợp.

3.4. Kiến nghị các cơ quan chức năng

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với giống cây cao su; Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng đối với giống cây cao su; Hướng dẫn khung thời vụ và sử dụng bộ giống cây cao su phù hợp điều kiện khí hậu, thủy văn và đất đai, thổ nhưỡng...

- Đánh giá tổng hợp và cụ thể về đất đai, thổ nhưỡng từng khu vực cụ thể nhằm phục vụ quy hoạch chi tiết và có giải pháp canh tác, cải tạo đất phù hợp.

- Thông tin, phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đất trồng cây cao su, bộ giống cây cao su được khuyến cáo, cơ sở cung ứng giống cây cao su hợp pháp và khung thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho nhân dân canh tác, trồng, chăm sóc, khai thác và phòng trừ sâu bệnh hại cây cao su theo đúng quy trình, quy phạm.

- Xác định rõ, đúng nguồn gốc, chủng loại giống cây cao su khi mua bán giao nhận.

- Có chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển cây cao su trên địa bàn.

- Khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, đặc biệt phục vụ phòng, chống bệnh cho cây cao su.

- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vườn ươm cây cao su đảm bảo chất lượng và đúng chủng loại cung cấp cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện tốt một số giải pháp nêu trên sẽ góp phần tích cực phát triển cây cao su bền vững, đồng thời phòng chống và giảm thiểu thiệt hại có thể gây ra như đã từng xảy ra trên địa bàn Minh Hoá.
